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Tổng số 

phòng học

Số phòng học 

đạt tiêu 

chuẩn theo 

quy định của 

Bộ GDĐT

Số phòng 

chưa đạt 

tiêu chuẩn 

Tổng số

Số giáo viên 

đạt chuẩn 

theo quy 

định của Bộ 

GDĐT

Số giáo viên 

chưa đạt 

chuẩn theo 

quy định của 

Bộ GDĐT

Tổng kinh 

phí

Kinh phí đầu 

tư cơ sở vật 

chất, trang 

thiết bị từ 

ngân sách nhà 

nước

Kinh phí đầu 

tư cơ sở vật 

chất, trang 

thiết bị từ hoạt 

động xã hội 

hóa

1 2016-2017 19 650 0 0 0 3 3 0 0 0

2 2017-2018 20 683 1 1 0 3 3 0 0

3 2018-2019 19 667 2 2 0 2 2 0 0

4 2019-2020 20 688 2 2 0 2 2 0 0

Số lớp
Số học 

sinh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VIỆC DẠY, HỌC NGOẠI NGỮ 

Năm học

Văn Giang, ngày ........ tháng .....năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

Các nhà trường hoàn thiện số liệu và gửi về Phòng (đ/c Thùy) 01 bản dấu đỏ và 01 bản email: thuypgdvangiang@gmail.com chậm nhất 17h00 

ngày 18/10/2021.

Số phòng học ngoại ngữ Số giáo viên Tiếng Anh
Kinh phí đầu tư hoạt động dạy và học 

ngoại ngữ
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